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Tuần 21

Họ và tên: Lớp:

Bài 1: Đọc hiểu: đọc đoạn văn rồi khoanh vào ý đúng

Buổi tối nhà Ngân
Tối nào cả nhà Ngân cũng quây quần bên nhau. Bố đọc báo, mẹ gấp quần áo. Anh Long ngồi học bài. Ngân
giúp mẹ xếp khăn cho gọn. Xong việc, mẹ kể chuyện cổ tích. Ngân nằm nghe, ngủ lúc nào không biết. Ngân
yêu mái nhà nhỏ của mình lắm.

1. Tối nào cả nhà Ngân cũng làm gì?
A đi dạo ngoài phố B ra sân chơi đá cầu C quây quần bên nhau

2. Ngân giúp mẹ việc gì? A xếp khăn B nấu cơm C quét nhà
3. Nhà Ngân buổi tối thế nào?

A vắng vẻ, buồn B ấm áp, vui vẻ C ồn ào, cãi nhau
4. Ai kể chuyện cổ tích? A bố B anh Long C mẹ

Bài 2: Chính tả: điền n hoặc l; c hoặc k

ồi cơm quả ê ặng lẽ ắng vàng

on cá thước ẻ im chỉ ủ khoai

Bài 3: Vần: khoanh vào tiếng có vần uynh, uych, uya, uyu

1. Tiếng có vần uynh: A hình B huynh C huy

2. Tiếng có vần uych: A huỵch B huỳnh C hích

3. Tiếng có vần uya: A khuy B khoe C khuya
4. Tiếng có vần uyu: A khéo B khuỷu C khuy

Bài 4: Luyện từ và câu: chọn từ trong khung điền vào chỗ trống

dỗ nhường chăm sóc

1. Anh  em đồ chơi mới.

2. Bé khóc, chị  bé nín.

3. Bà bị ốm, mẹ  bà cả ngày.

Bài 5: Luyện từ và câu: xếp các từ thành câu rồi viết lại
1. ông bà Em rất yêu

2. cho cả nhà Mẹ nấu cơm

Bài 6: Viết: tập chép câu
Chép lại cho đẹp: Cả nhà em quây quần bên mâm cơm tối.
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Dành cho bố mẹ, thầy cô chấm bài
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Bài 1: Đọc hiểu: đọc đoạn văn rồi khoanh vào ý đúng

1. C (quây quần bên nhau)
2. A (xếp khăn)
3. B (ấm áp, vui vẻ)
4. C (mẹ)

Bài 2: Chính tả: điền n hoặc l; c hoặc k

nồi cơm quả lê lặng lẽ nắng vàng con cá thước kẻ kim chỉ củ khoai

Bài 3: Vần: khoanh vào tiếng có vần uynh, uych, uya, uyu

1. B (huynh) 2. A (huỵch) 3. C (khuya) 4. B (khuỷu)

Bài 4: Luyện từ và câu: chọn từ trong khung điền vào chỗ trống

1. Anh nhường em đồ chơi mới.
2. Bé khóc, chị dỗ bé nín.
3. Bà bị ốm, mẹ chăm sóc bà cả ngày.

Bài 5: Luyện từ và câu: xếp các từ thành câu rồi viết lại

1. Em rất yêu ông bà.
2. Mẹ nấu cơm cho cả nhà.

Bài 6: Viết: tập chép câu

Cả nhà em quây quần bên mâm cơm tối.
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